
UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Stt Mã HS Họ tên Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 C9E00H Xa Nhật Khang 14/11/2009 Nam TPHCM 6A1 G1

2 C9E00K Trần Minh Khôi 06/05/2009 Nam TPHCM 6A1 G1

3 B9E007 Nguyễn Ngọc Ân Đình 18/02/2008 Nữ TPHCM 7A1 G1

4 B9E00E Nguyễn Phúc Nghi Khang 14/03/2008 Nam TPHCM 7A1 G1

5 B9E00F Dương Nguyên Khang 13/01/2008 Nam TPHCM 7A1 G1

6 B9E00L Nguyễn Phan Quỳnh Như 20/08/2008 Nữ TPHCM 7A1 G1

7 B9E0AP Lê Minh Mai Khuê 05/02/2008 Nữ TPHCM 7A3 G1

8 B9E02I Lê Đức Minh 17/10/2008 Nam TPHCM 7A3 G1

9 A9E034 Lê Anh Khôi 28/08/2007 Nam TPHCM 8A1 G1

10 A1E2WF Lê Hà My 09/08/2007 Nữ TPHCM 8A1 G1

11 A9E0CB Trần Hồng Thảo My 06/09/2007 Nữ TPHCM 8A1 G1

12 A9E0M6 Nguyễn Lâm Vĩnh Khang 21/05/2007 Nam TPHCM 8A6 G1

13 A9E0ZO Nguyễn Nam Khải 01/05/2006 Nam Lâm Đồng 9A3 G1

14 A9E0VQ Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 14/10/2006 Nữ TPHCM 9A6 G1
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UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Stt Mã HS Họ tên Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 C9E00U Phạm Phúc Thành 11/11/2009 Nam TPHCM 6A1 G2

2 C9E003 Nguyễn Trần Khả Ái 20/02/2009 Nữ TPHCM 6A1 G2

3 C9E018 Phùng Khánh Hà 13/10/2009 Nữ Hải Dương 6A2 G2

4 B9E00Z Nguyễn Thụy Anh 30/12/2008 Nữ TPHCM 7A2 G2

5 B9E012 Phạm Võ Hạnh Dung 22/01/2008 Nữ TPHCM 7A2 G2

6 B9E01M Trần Minh Quân 26/02/2008 Nam TPHCM 7A2 G2

7 B9E01W Huỳnh Võ Thanh Uyên 28/10/2008 Nữ TPHCM 7A2 G2

8 A9E0V6 Nguyễn Minh Đăng 01/04/2007 Nam TPHCM 8A1 G2

9 A9E14C Dương Vân Hương 09/05/2007 Nữ TPHCM 8A1 G2

10 A9E0KN Trần Nhật Huy 29/08/2007 Nam TPHCM 8A5 G2

11 A9E0LD Trương Thụy Minh Nhiên 09/03/2007 Nữ TPHCM 8A5 G2

12 A9L1HP Đặng Hoàng Minh Phúc 11/04/2007 Nam TPHCM 8A5 G2

13 A9E0MW Lê Ngọc Mỹ Trâm 13/03/2007 Nữ TPHCM 8A6 G2

14 A9E0TD Lê Huỳnh Phương Thảo 29/06/2006 Nữ TPHCM 9A2 G2
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UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Stt Mã HS Họ tên Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 C9E01I Lê Trung Kiên 09/01/2009 Nam TPHCM 6A2 G3

2 C9E01G Nguyễn Minh Khoa 01/10/2009 Nam TPHCM 6A2 G3

3 B9E02Q Nguyễn Tất Thịnh 26/08/2008 Nam TPHCM 7A3 G3

4 B9E02D Võ Lâm Gia Hy 28/08/2008 Nam TPHCM 7A3 G3

5 B9E02C Lê Phúc Quỳnh Hương 05/06/2008 Nữ TPHCM 7A3 G3

6 B9E022 Đỗ Quý Vương Anh 04/01/2008 Nữ TPHCM 7A3 G3

7 B9E02N Mai Ngọc Giao Phúc 22/01/2008 Nữ TPHCM 7A3 G3

8 A9E0FE Lương Trà My 17/10/2007 Nữ TPHCM 8A1 G3

9 A9E0M8 Ngô Quỳnh Như 28/01/2007 Nữ TPHCM 8A1 G3

10 A9E0MJ Phạm Nguyễn Kim Quyên 30/04/2007 Nữ TPHCM 8A1 G3

11 A9E0NG Nguyễn Quang Thái 25/12/2007 Nam TPHCM 8A1 G3

12 A9E0PX Lý Viễn Tri 09/06/2007 Nam TPHCM 8A1 G3

13 A9E0XI Nguyễn Thái Diễm Quỳnh 16/02/2006 Nữ TPHCM 9A3 G3

14 A9E0WR Đỗ Trần Anh Khoa 10/02/2006 Nam TPHCM 9A4 G3
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UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Stt Mã HS Họ tên Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 C9E01K Lê Phương Khánh Linh 23/04/2009 Nữ TPHCM 6A2 G4

2 C9E01E Hoàng Quốc Hưng 09/01/2009 Nam TPHCM 6A2 G4

3 C9E01N Nguyễn Phúc Nguyên 06/05/2009 Nam TPHCM 6A2 G4

4 B9E02P Nguyễn Trọng Minh Quyên 21/02/2008 Nữ TPHCM 7A3 G4

5 B9E02K Nguyễn Trần Bảo Ngọc 16/01/2008 Nữ TPHCM 7A3 G4

6 B9E02J Nguyễn Tài Trung Nam 14/07/2008 Nam TPHCM 7A3 G4

7 B9E02G Phạm Minh Khôi 09/07/2008 Nam TPHCM 7A3 G4

8 B9E023 Nguyễn Văn Năng Bảo 20/03/2008 Nam TPHCM 7A3 G4

9 A9E0MZ Huỳnh Minh Tuấn 19/09/2007 Nam TPHCM 8A6 G4

10 A9E0MC Nguyễn Huỳnh Nhật Minh 24/05/2007 Nam TPHCM 8A6 G4

11 C9E001 Nguyễn Lê Khôi Hiếu 11/01/2007 Nam TPHCM 8A7 G4

12 A9E0PC Hoàng Vân Anh 24/02/2007 Nữ Nghệ An 8A9 G4

13 A9E0PG Lê Quang Anh Đức 19/12/2007 Nam TPHCM 8A9 G4

14 A9E0Y0 Nguyễn Dư Cát Hân 17/10/2006 Nữ TPHCM 9A3 G4
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UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Stt Mã HS Họ tên Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 C9E03P Nguyễn Thư Hiền 06/08/2009 Nữ TPHCM 6A4 G5

2 C9E03V Trần Minh Khoa 17/12/2009 Nam TPHCM 6A4 G5

3 B9E02H Nguyễn Hải Long 15/08/2008 Nam TPHCM 7A3 G5

4 B9E03R Nguyễn Minh Tiến 14/10/2008 Nam TPHCM 7A4 G5

5 B9E048 Lâm Khả Hân 25/01/2008 Nữ TPHCM 7A5 G5

6 B9E04H Phan Hồng Ngọc 14/07/2008 Nữ TPHCM 7A5 G5

7 C9E000 Vũ Trần Thái Hà 14/03/2008 Nữ Hà Tây 7A6 G5

8 A9E0OD Trần Lê Đức Thịnh 13/11/2007 Nam TPHCM 8A1 G5

9 A9E0LL Nguyễn Ninh Trí Nhân 08/05/2007 Nam TPHCM 8A1 G5

10 A9E0PM Huỳnh Bảo Trân 22/11/2007 Nữ TPHCM 8A1 G5

11 A9E0X1 Lê Ngọc Phúc Nguyên 31/10/2007 Nữ TPHCM 8A2 G5

12 AAR15P Trần Ngọc Quỳnh Thy 07/05/2007 Nữ TPHCM 8A2 G5

13 A9E0W6 Trần Đăng Yến Thy 15/04/2006 Nữ TPHCM 9A4 G5

14 A9E0XK Nguyễn Diệu Thảo 15/02/2006 Nữ TPHCM 9A4 G5
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UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Stt Mã HS Họ tên Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 C9E044 Trần Ngọc Ngân 27/09/2009 Nữ TPHCM 6A4 G6

2 C9E04L Bùi Đỗ Thanh Vy 21/01/2009 Nữ TPHCM 6A4 G6

3 B9E0AM Phan Đặng Phương Trang 24/05/2008 Nữ TPHCM 7A6 G6

4 B9E05F Thiều Quang Minh 03/02/2008 Nam TPHCM 7A6 G6

5 B9E053 Nguyễn Hà Thái Dương 01/04/2008 Nam TPHCM 7A6 G6

6 B9E058 Nguyễn Quốc Hưng 28/10/2008 Nam TPHCM 7A6 G6

7 B9E05U Bùi Quốc Vinh 26/11/2008 Nam TPHCM 7A6 G6

8 B9E060 Đổng Tất Bình 08/02/2008 Nam TPHCM 7A7 G6

9 A9L1BW Nguyễn Việt Khuê 23/03/2007 Nữ TPHCM 8A9 G6

10 A9E0PT Nguyễn Khoa Nguyên 31/05/2007 Nam TPHCM 8A9 G6

11 A9E0QA Nguyễn Duy Vinh 20/12/2007 Nam TPHCM 8A9 G6

12 A9E0S6 Nguyễn Tấn Phúc 05/11/2006 Nam TPHCM 9A1 G6

13 A9E0XG Phạm Viết Lê Quân 22/04/2006 Nam TPHCM 9A5 G6
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UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Stt Mã HS Họ tên Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 C9E03K Đổng Thụy Châu Giang 13/11/2009 Nữ TPHCM 6A4 G7

2 C9E052 Nguyễn Lâm Gia Khang 02/11/2009 Nam TPHCM 6A5 G7

3 B9E06E Nguyễn Lê Phương Mai 20/07/2008 Nữ TPHCM 7A7 G7

4 B9O037 Đàm Vũ Quỳnh Nhi 18/01/2008 Nữ TP.HCM 7A7 G7

5 B9E06G Phan Nhật Nam 11/06/2008 Nam TPHCM 7A7 G7

6 B9E07T Bùi Đức Tiến 28/12/2008 Nam TPHCM 7A8 G7

7 A9E0QU Nguyễn Trường An 13/04/2007 Nam TPHCM 8A2 G7

8 A9E17G Nguyễn Minh Khoa 24/12/2007 Nam TPHCM 8A3 G7

9 A9E19L Nguyễn Khánh Nga 12/06/2007 Nữ TPHCM 8A3 G7

10 A9E03R Bùi Bảo Vy 01/01/2007 Nữ TPHCM 8A3 G7

11 A9E13F Trần Gia Bảo 18/09/2007 Nam TPHCM 8A3 G7

12 A9E08N Nguyễn Bùi Phương Linh 10/02/2007 Nữ TPHCM 8A4 G7

13 A9E0H9 Lê Trần Hoài Anh 01/01/2007 Nữ Quảng Ngãi 8A5 G7

14 A9E0XJ Đặng Ngô Thanh Sang 17/05/2006 Nam TPHCM 9A5 G7
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UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Stt Mã HS Họ tên Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 C9E060 Hoàng Kiều Anh 14/06/2009 Nữ TPHCM 6A6 G8

2 C9E08R Nguyễn Phan Đăng Khôi 06/12/2009 Nam TPHCM 6A8 G8

3 B9E096 Nguyễn Minh Tuấn 06/08/2008 Nam TPHCM 7A9 G8

4 B9E08M Đỗ Trà My 04/03/2008 Nữ TPHCM 7A9 G8

5 A9E0QC Đặng Lê Hoàng Yến 05/09/2007 Nữ TPHCM 7A9 G8

6 B9E09I Trần Thị Minh Hòa 17/09/2008 Nữ TPHCM 7A10 G8

7 B9E09S Nguyễn Di Kim Ngân 01/05/2008 Nữ TPHCM 7A10 G8

8 A9E0HK Đỗ Minh Anh 14/04/2007 Nữ TPHCM 8A5 G8

9 A9E0II Phan Bảo Châu 16/11/2007 Nữ TPHCM 8A5 G8

10 A9E0IT Nguyễn Ngọc Minh Châu 25/02/2007 Nữ TPHCM 8A5 G8

11 A9E0JF Trần Mỹ Vân Hà 23/02/2007 Nữ TPHCM 8A5 G8

12 A9E0K1 Đào Vương Gia Hân 19/05/2007 Nữ Phú Yên 8A5 G8

13 A9E0TE Trần Lương Hải Thiện 17/05/2006 Nam TPHCM 9A2 G8
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